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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

(Thời gian thực hiện trong 4 tuần từ ngày 27/10 đến 21/11/2025)

I. Mục tiêu


1. Lĩnh vực phát triển thể chất 


1.1. Phát triển vận động 

MT4: Phối hợp tay - mắt trong vận động: 

- Bắt và ném bóng với người đối diện (khoảng cách 4 m).

 
- Ném trúng đích đứng (xa 2 m x cao 1,5 m). 

- Đi, đập và bắt được bóng nảy 4 - 5 lần liên tiếp.

- Chuyền và bắt bóng.

MT5 :Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

- Chạy liên tục thẳng hướng 18m trong 10 giây.

- Ném trúng đích (cao 1,5m, xa 2m).

- Bò qua 5 -6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu.

- Bò, trườn, trèo.

- Bật - nhảy

MT9 : Nói được tên một số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán, kho, gạo nấu cơm, nấu cháo, ….

1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
MT15.: Biết bàn là, bếp điện, bếp lòđang đun, phích nước nóng...là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần, không nghịch các vật sắc nhọn.    

 
2. Lĩnh vực phát triển nhận thức
2.1. Làm quen với một số khái niêm sơ đẳng về toán

MT31: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.

- Đếm xuôi, đếm ngược trong phạm vi 10; Đếm chẵn, đếm lẻ; Đếm cách 5,10. Nhận biết trật tự dãy số từ 0-10 và tiếp theo theo khả năng
 
MT33: Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 và đếm.

         MT34: Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.

MT36: Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày


MT40: Sử dụng được 1 số dụng cụ để đo, đong và so sánh nói kết quả.

2.2. Khám phá xã hội

MT45: Nói tên tuổi giới tính, công việc hằng ngày của các thành viên trong gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.

MT46: Nói địa chỉ gia đình mình (thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh) số điện thoại, ... khi được hỏi, trò chuyện.

3. Phát triển ngôn ngữ

3.1. Nghe hiểu lời nói


MT60: Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao, ….

3.2. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

MT63:  Sử dụng các từ cảm ơn, xin lỗi, xin phép, thưa, dạ, vâng...phù hợp với tình huống.

- Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện. 

- Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện. 

- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ nét mặt khi không hiểu người khác nói

- Không nói tục chửi bậy.

 3.3. Làm quen với việc đọc, viết.

MT69:  Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh
- Thuộc bảng chữ cái Tiếng Việt, Ghép và đánh vẫn được các từ đơn giản MT70: Tô, đồ các nét chữ, sao chép 1 số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.

MT71: Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ, cụm từ tiếng anh. Làm quen với một số mẫu câu đơn giản 

MT72:  Đọc theo, hát theo một số bài hát tiếng anh đơn giản      

  
 4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.


MT 73:  Nói được họ tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại.

MT74: Biết mình là con/ cháu/ anh/em trong gia đình.

MT81:  Biết biểu lộ cảm xúc: vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.

- Nhận biết vui buồn, sợ hãi của bản thân và tạo ra cảm xúc bằng các cách khác nhau 

MT82: Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.
 
5. Phát triển thẩm mỹ.

MT100:  Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

MT102:  Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa bố cục cân đối.

MT104:  Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.

- Trẻ làm được sản phẩm trong hoạt động sáng tạo trong các hoạt động Steam (chế tạo, lắp ghép, thiết kế) ...

- MT106:  Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.

II. Yêu cầu, chuẩn bị

1. Kiến thức 


- Trẻ biết ném xa bằng 1 tay.



- Trẻ có thể  trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m-30cm.


- Trẻ biết cách bật nhảy xuống từ độ cao 40cm



- Trẻ nhận biết và phòng tránh một số đồ dùng nguy hiểm.


- Thích tập thể dục và ăn nhiều thực phẩm đa dạng cho cơ thể khoẻ mạnh.


 
- Biết thể hiện tình yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người trong gia đình bằng các cử chỉ hành động và lời nói.


- Trẻ biết tên và nói được một số đặc điểm, sở thích của những người thân trong gia đình, hiểu được các mối quan hệ trong gia đình, biết như thế nào là gia đình nhỏ, gia đình lớn.



- Trẻ biết được những người thân trong gia đình, biết công việc của mỗi người và nghề nghiệp của bố mẹ.



- Kính trọng chào hỏi xưng hô lễ phép với người trên: (Ông, bà, bố, mẹ...) và mọi người xung quanh.



- Biết được họ hàng là những người cùng dòng họ của bố hoặc mẹ. Đó là những người gần gũi không thể thiếu được của mỗi con người. Tình cảm của bé đối với các thành viên trong họ hàng.



- Trẻ biết được họ hàng bên nội, bên ngoại


 
- Biết cách gọi bên nội, bên ngoại (ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác)



- Biết được những ngày họ hàng cần tập trung (Ngày giỗ, ngày lễ tết)



- Những thay đổi trong họ hàng: có người chuyển đi, có người sinh ra, có người mất đi.
         
- Trẻ biết đặc điểm và khám phá các nguyên liệu để làm cái chổi quét nhà và thiết kế tạo ra cái chổi quét nhà.

– Trẻ biết được những việc không được làm để tránh bị điện giật.

+ Trẻ biết được tác hại của điện giật



- Trẻ biết được một số đồ dùng trong gia đình mà trẻ thích.





- Trẻ phân loại một số đồ dùng trong gia đình theo ý thích

- Làm quen và tập tô chữ cái e,ê 



- Biết tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ: “Giữa vòng gió thơm”



- Biết tên truyện , hiểu nội dung truyện : “Ba cô gái”


- Qua tranh trẻ biết kể những câu truyện sáng tạo của mình.



- Đếm đến 6, nhận biết nhóm đồ vật có 6 đối tượng.



- Gộp/ tách các nhóm có 6 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.

- Đo độ dài các vật bằng một đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo

- Thể hiện tình cảm đối với những người thân trong gia đình qua các bài hát, trò chơi:


+ Biết tên bài hát và hát múa, VĐTN cùng cô: “Nhà mình rất vui”,“Cả nhà thương nhau”, “Nhà của tôi”


+ Nghe hát: “Gia đình nhỏ hạnh phúc to”, “ Ba ngọn nến lung linh” 


- Trẻ biết vẽ những người thân của gia đình mình qua các chi tiết như nét mặt, mái tóc, nụ cười tô màu hợp lý. Trẻ biết cách cầm bút ngồi đúng tư thế. Biết cách sử dụng màu: “Vẽ chân dung gia đình”

- Biết sử dụng và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm : Trang trí bưu thiếp tặng cô ngày 20/11, Thiết kế chổi quét nhà, các hoạt động trải nghiệm.


2. Kỹ năng


-  Trẻ có kỹ năng quan sát, khả năng ghi nhớ có chủ định.



- Củng cố, phát triển khả năng tư duy, trí tưởng tượng, khả năng phán đoán và chú ý có chủ định của trẻ.



- Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi rõ rang mạch lạc.


- Trẻ có kỹ năng khéo léo kết hợp giữa tay và chân khi thục hiện các bài tập thể dục.


- Có kỹ năng căt, xé dán tạo bố cục bức tranh hợp lý.


- Có kỹ năng đo và thể hiện kết quả đo.

3. Thái độ 


- Trẻ yêu quý, kính trọng, lễ phép những người thân yêu trong gia đình.

- Trẻ biết nói lời yêu thương với người thân yêu của mình.


- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

- Đoàn kết với bạn, biết giữ gìn đồ dung đồ chơi.


III. Chuẩn bị


1. Trang trí, tạo môi trường lớp học: 

- Trang trí chủ đề và các góc chơi của trẻ theo đúng chủ đề.


2. Đồ dùng dạy học của cô



- Giáo án



- Các bài hát, câu truyện



- Tranh minh hoạ cho chủ đề, các đồ dùng phục vụ cho chủ đề: Một số sản phẩm về gia đình.



- Thẻ chữ, thẻ số, giấy màu, đất nặn và các đồ dùng khác phục vụ cho các hoạt động.

      
3. Tài liệu, học liệu của trẻ

          - Trang phục gọn gang

          - Thẻ chữ, số, kéo, keo, mầu, sách, giấy màu, keo dán, các nguyên vật liệu tự nhiên
          III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 27/10 đến 31/10
Người soạn

Bùi Thị Nhung
	Tuần 2
Từ 03/11 đến 07/11
Người soạn: Bùi Thị Liên
	Tuần 3
Từ 10/11 đến 14/11
Người soạn

Bùi Thị Nhung
	Tuần 4

Từ 17/11
đến 21/11
Người soạn: Bùi Thị Liên
	Điều chỉnh

	Chủ đề nhánh
	Những người thân yêu của bé
	Họ hàng gia đình của tôi
	Ngôi nhà của bé
	Đồ dùng trong gia đình
	

	Đón trẻ
Trò chuyện
 
	- Cô trò chuyện với trẻ về tên tuổi của trẻ về gia đình bé và nhu cầu gia đình.

- Gia đình con có mấy người, các thành viên trong gia đình con là những ai? Sở thích của các thành viên trong gia đình con như nào? Mọi người trong gia đình con sống với nhau như thế nào?
	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cô cho trẻ đi kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi chậm, đi nhanh, đi kiễng gót, mũi chân trên nền nhạc bài “Niềm vui gia đình”... 

 - Trọng động: Cô cho các cháu tập với các động tác.

Tay: Hai tay đưa lên cao- đưa ra phía trước.

Chân: Hai tay chống hông đưa một chân ra phía trước đồng thời khuỵ gối.

Lườn: Hai tay chống hông xoay người 90 độ.

Bật: Bật tiến về phía trước.

(Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp với bài hát: Cả nhà đều yêu.)

- Hồi tĩnh: Cho các cháu đi nhẹ nhàng 2 vòng trên nền nhạc bài “Ba ngọn nến lung linh”.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LVPTTC-Thể dục:

Ném xa bằng một tay
	LVPTTC
GDD và SK:

Nhận biết và phòng tránh một số đồ dùng nguy hiểm
	LVPTTC
Thể dục:
Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m- 30cm.
	LVPTTC
Thể dục:

 Bật nhảy xuống từ độ cao 40m
	

	
	Thứ 3
	LVPT
TCKNXH:
Dạy trẻ nói lời yêu thương. 
	LVPTNT-KPXH:
Trò chuyện tìm hiểu về họ hàng gia đình bé
	LVPTNT
KPKH Steam: Khám phá nguyên liệu làm chổi quét nhà
	LVPTNT- KPXH

Dạy trẻ kỹ năng bị điện giật
	

	
	Thứ 4
	LVPTNN

LQCC: 
LQCC e,ê. 

	LVPTNN
Thơ: Giữa vòng gió thơm

	LVPTNN
LQCC:

Tập tô e, ê

	LVPTNN
Truyện:
Ba cô gái
	

	
	Thứ 5
	LVPTNT
Toán:
Đếm đến 6, nhận biết nhóm đồ vật có 6 đối tượng
	LVPTNT
Toán:
Gộp/ tách  các nhóm có 6 đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
	LVPTNT
Toán:
Nhận biết các con số trong cuộc sống hàng ngày 
	 LVPTTM- TH

Trang trí bưu thiếp tặng cô ngày 20/11


	

	
	Thứ 6
	LVPTTM

Tạo hình:
Vẽ chân dung gia đình (đề tài) 
	LVPTTM
Âm nhạc:

DH: Múa minh họa “Nhà mình rất vui”
NH: Gia đình nhỏ hạnh phúc to 
TCAN: Nhảy theo điệu nhạc.
	LVPTTM: Thiết kế chổi quét nhà  

	LVPTNTToán: 

Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau, so sánh và diễn đạt kết quả.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm, vật nổi

- TCVĐ: Chuyền bóng         - CTD: Chơi với giấy, cát, sỏi, đá, nước.    

	- HĐCCĐ:

Quan sát thời tiết 

- TCVĐ: "Bịt mắt bắt dê"

- Chơi tự do: ĐCNT, chơi với cát, nước, câu cá
	HĐCCĐ: Làm thí nghiệm: Sự nảy mầm của cây từ hạt.

TCVĐ: Gieo hạt CTD: Chơi với Các loại hạt, bìa catton, phấn, màu nước
	- HĐCCĐ: 

QS: Ngôi nhà xung quanh trường.

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Chơi tự do: ĐCNT, chơi với cát, nước, câu cá
	

	
	Thứ 3
	- HĐCCĐ: Hướng dẫn trẻ xếp hình người từ lá cây
               - TCVĐ: Tạo dáng                                                - CTD: Giấy, phấn, lá cây,vòng, đá bóng vào gôn

	- HĐCCĐ:

Thí nghiệm: Cái gì tan trong nước.

-TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự do

ĐCNT, vòng, phấn, góc trải nghiệm
	HĐCCĐ: Thí nghiệm “trứng nổi ,trứng chìm’
 TCVĐ: Tìm nhà

 CTD : với lá cây, cành cây, phấn, vỏ lạc.

	- HĐCCĐ:

QS: Cây lộc vừng.

-TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do

ĐCNT, lá cây, vòng, phấn
	

	
	Thứ 4
	- HĐCCĐ:  Quan sát cây vú sữa
                            - TCVĐ: Bánh xe quay

- CTD: Phấn, sỏi, cát, 
màu nước, đá.  
	- HĐCCĐ:

Quan sát ngôi nhà xung quanh trường

- TCVĐ: Nu na nu nống

- Chơi tự do

ĐCNT, vòng, phấn, câu cá
	HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày

TCVĐ: Thả đỉa ba ba

CTD: vòng, bóng, cát, đá trắng
	- HĐCCĐ:

QS: Cây xanh.

-TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do

ĐCNT, lá cây, vòng, phấn
	

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ: Quan sát: sự nảy mầm của hạt đậu.

- TCVĐ: Chuyển cây về vườn Bác                 - CTD: Chơi với phấn, nắp chai, hạt bông xốp, bóng, vỏ bao bố.
	- HĐCCĐ:

Giao lưu trò chơi “kéo co”

-TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do

ĐCNT, lá cây, vòng, phấn
	HĐCCĐ: Quan sát thí nghiệm hoa nở trong nước

TCVĐ: Rồng rắn lên mây
CTD: Chơi với đồ chơi trong sân trường, lá cây, giấy
	- HĐCCĐ:

 Quan sát thời tiết trong ngày.

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do 

ĐCNT, lá cây, vòng, phấn
	

	
	Thứ 6
	HĐCCĐ: Quan sát cây chuối

TCVĐ: Lộn cầu vồng.

CTD: chơi với cầu trượt, nhà bóng,vòng, bóng.


	- HĐCCĐ: Thí nghiệm sự hút và đẩy của nam châm

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do: ĐCNT, lá cây, cát, nước, vòng
	HĐCCĐ: Thí nghiệm: Cái gì tan trong nước.

 TCVĐ: Cáo và thỏ  CTD: Chơi  với phấn, hình rời các con vật, lá cây.     


	- HĐCCĐ:

Làm thí nghiệm: Cái gì tan trong nước.

-TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do

ĐCNT, vòng, phấn, các góc trải nghiệm
	

	Hoạt động thay thế HĐ góc
	Thứ 3
	HĐ trải nghiệm: 
Dạy trẻ thái rau, củ, quả

	HĐ trải nghiệm: 
Làm bánh trôi
	HĐ Trải nghiệm: Làm sữa chua hoa quả dầm
	HĐ trải nghiệm: Trứng chìm trứng nổi
	

	
	Thứ 5
	HĐTT: Nhảy: Nhà mình rất vui 
	HĐTT: Nhảy khiêu vũ 
	HĐ Trải nghiệm: Sự kỳ diệu của màu nước
	HĐ: Giao lưu trò chơi với lớp 5b
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 

 Tuần 1: 2. Góc xây dựng: Lắp ghép, xây khu nhà bé ở.

Tuần 2: Góc xây dựng: Xây dãy nhà họ hàng bé ở

Tuần 3: Góc xây dựng: Xây nhà bé ở

Tuần 4: Góc xây dựng và ghép hình: Xây nhà của bé

1.1. Mục đích, yêu cầu: 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: ngôi nhà thân yêu của bé

- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây.

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

1.2. Chuẩn bị: 

Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa

+ Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép......

1.3. Cách chơi:

Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.

2. Góc phân vai: 
Tuần 1: Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, cô giáo

Tuần 2: Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, cô giáo.
Tuần 3:  Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, cô giáo.
Tuần 4: Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, cô giáo.
2.1. Mục đích, yêu cầu: 

-  Trẻ biết thể hiện vai chơi người bán hàng, biết tỏ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng với khách mua hàng. Nấu ăn biết chế biến các món ăn từ sản phẩm nuôi trong gia đình. Trẻ biết đóng vai cô giáo dạy các bạn học sinh học bài, và một số công việc của cô giáo ở trường.

- Trẻ biết tự thoả thuận với nhau để đưa ra chủ đề chơi chung, tự rủ bạn cùng chơi, tự phân vai và thực hiện đúng hành động của vai mà mình đã nhận.

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương quan tâm chăm sóc gia đình.

2.2. Chuẩn bị: 

· Đồ dùng bán hàng.

- Các đồ dùng trong góc phân vai 

2.3. Cách chơi:

+ TC Bán hàng:

- Trẻ biết đóng vai người bán hàng mời khách mua hàng và nhận tiền, cảm ơn khách mua hàng, người mua chọn hàng, hỏi giá tiền, trả tiền, nhận hàng...

+ TC: Cô giáo.

- Trẻ nhập vai cô giáo biết thể hiện vai cô giáo dậy các bạn học bài và làm một số công việc của cô giáo. Cô giáo dạy các bạn học bài, các bạn học bài theo hướng dẫn của cô…

+ TC: Gia đình.

- Trẻ biết được trong gia đình có những thành viên nào, thể hiện vai của các thành viên trong gia đình như công việc của bố mẹ, anh chị em cách chăm sóc yêu thương của các thành viên trong gia đình. Bố, mẹ chăm sóc em bé cho em bé ăn cơm, tắm, cho em bé đi học.
3. Góc học tập

Tuần 1: Xem tranh truyện hình ảnh những người thân yêu trong gia đình bé, trang trí chữ cái và chữ số.

Tuần 2: Xem tranh truyện về họ hàng gia đình bé

Tuần 3:  : Đọc sách xem tranh các hoạt động trong gia đình bé.

 Tuần 4: : Đọc sách xem tranh đồ dùng gia đình bé

3.1. Mục đích - yêu cầu:

- Trẻ xem tranh, truyện và cùng nhau thảo luận, biết trang trí chữ bằng các hình hình học…

- Trẻ biết lật sách xem tranh, quan sát và nêu lên đặc điểm nổi bật của các hoạt động.

3.2. Chuẩn bị: - Các loại tranh ảnh, truyện, về chủ đề, tranh ảnh các hoạt động của gia đình bé. Sách, báo, truyện…

3.3. Cách chơi: Trẻ giở sách nhẹ nhàng và cùng nhau xem tranh, lô tô, trò chuyện, thảo luận…

Bạn lấy sách để xem biết cách dở sách từ trái sang phải, nhận xét và gọi tên các hoạt động của gia đình.

 Cô gần gũi hỏi trẻ về một số hình ảnh cho trẻ nêu ý kiến nhận xét.
Cuối cùng cô nhận xét tuyên dương trẻ và cho trẻ chuyển sang nhóm khác…

4. Góc nghệ thuật

Tuần 1: Nghe nhạc và hát theo chủ đề, trẻ vẽ và tô màu

Tuần 2: Nghe nhạc và hát theo chủ để, trẻ vẽ, nặn một số đồ dùng trong gia đình

Tuần 3:  Hát vận động các bài hát về chủ đề, vẽ và tô màu ngôi nhà của bé

Tuần 4: Hát vận động các bài hát về chủ đề, vẽ và tô màu đồ dùng trong gia đình
4.1. Mục đích, yêu cầu

Trẻ biết vẽ, tô màu những người thân yêu của bé.  Biết hát và biểu diễn 1 số bài trong chủ đề gia đình và trẻ biết nặn 1 số đồ dùng trong gia đình.
- Rèn sự khéo léo và tự tin cho trẻ

4.2.Chuẩn bị: giấy A4, bút chì, bút màu, đất nặn và các đồ dùng trong góc nghệ thuật.

4.3. Cách chơi :

 - Trẻ cùng nhau hát múa, lấy đất nặn nhào đất và dùng các kỹ năng lăn dài, ấn dẹt… để tạo thành sản phẩm.

- Bạn hát thì chọn dụng cô âm nhạc và thể hiện bài hát vui tươi, đúng giai điệu.

5. Góc thiên nhiên

Tuần 1: Trẻ chăm sóc cây ở góc

Tuần 2: chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
Tuần 3:  Trẻ gieo hạt đậu

Tuần 4: Trẻ gieo hạt đậu
5.1. Mục đích -yêu cầu:

· Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.

- Trẻ biết làm đất cùng cô và gieo hạt đậu, tưới nước sau khi gieo xong và mang ra ngoài trời chỗ dâm mát.

- Trẻ rửa tay chân sạch sẽ, và thu dọn đồ dùng sau khi gieo xong hạt đậu.

· Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.

5.2. Chuẩn bị:

- Đồ dùng chăm sóc cây.

- Các chậu  có đất, xô nước, gáo múc nước, đậu đã được ngâm nhú mầm, khăn lau...

5.3. Cách chơi.

- Trẻ biết tưới nước cho cây, chăm sóc trồng cây và lau lá cho cây..

- Trẻ san đất cho đều trong chậu, sau đó tạo những hố đất nhỏ và cho hạt đậu vào. Trẻ dùng tay lấp một lớp đất mỏng lên chỗ đậu vừa được gieo sau đó tưới nước nhẹ nhàng và cho ra chỗ dâm mát.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, cách rửa mặt và chải răng hàng ngày sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất, có nề nếp trong ăn uống

- Trong giờ ăn cô giới thiệu các chất dinh dưỡng trong từng món ăn hàng ngày cho trẻ giáo dục trẻ khi ăn bạn nào ngáp, hắt hơi, ho phải biết che miệng, quay mặt ra ngoài... Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi... có lợi cho sức khỏe

- Giờ ngủ cô kể cho trẻ nghe câu truyện “Giấc mơ kỳ lạ, bàn tay có nụ hôn...
	

	Hoạt động

   chiêu
	Thứ 2
	* Thực hiện sách Phương tiện và quy định giao thông trang 6,7,8,9)

* Xem video giao thông số 5: Bản hoà ca giao thông
	1. Chơi các trò chơi vận động

2. Chơi theo góc

3. Nêu gương cuối ngày-  Vệ sinh trả trẻ
	* Thực hiện Sách tạo hình tr.9) 
* Chơi theo góc


	1. Ôn VĐ Bật nhảy xuống từ độ cao 40cm

2.Chơi theo góc.

3. Nêu gương cuối tuần-  Vệ sinh trả trẻ
	

	
	Thứ 3
	* Ôn  những chữ cái đã học.

*  Chơi các trò chơi dân gian.
	1. Thực hiện sách khám phá Tr 5-7
2. Chơi theo góc

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh trả trẻ
	* Hướng dẫn trò chơi : Chọn đồ dùng cho các thành viên trong gia đình.

*  Chơi các trò chơi dân gian.
	1. Thực hiện sách LQ với các con số Tr. 22
2.  Trò chuyện với trẻ về 5 điều Bác Hồ dạy thiều niên nhi đồng 3. Nêu gương cuối tuần- Vệ sinh trả trẻ
	

	
	Thứ 4
	* Hướng dẫn chơi trò chơi:     “ Đường đến kho báu”

* Chơi tự do theo góc
	1. Ôn lại bải thơ giữa vòng gió thơm

2. Chơi tự do

3. Nêu gương cuối ngày-  Vệ sinh trả trẻ
	* Thực hiện sách làm quen với con số trang 18

* Chơi tự do theo góc
	1. Thực hiến ách làm quen với toán qua hình vẽ Tr 8-15

2. Chơi theo góc.

3. Nêu gương cuối tuần- Vệ sinh trả trẻ


	

	
	Thứ 5
	* Thực hiện sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy Trang 8,9,10

* Chơi tự do


	1.Kể chuyện “Làm sao lo cho các cháu ăn no và có quần áo mặc” Trích trong cuốn “Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ” NXB Hội nhà văn H2002

2. Chơi tự do

3. Nêu gương cuối ngày- Vệ sinh trả trẻ
	* Thực hiện sách Bé với 5 điều Bác Hồ dạy Trang 11,12
* Chơi trò chơi dân gian


	1. Ôn lại các chữ cái đã học

2. Chơi theo góc

3. Nêu gương cuối ngày-  Vệ sinh trả trẻ
	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần


